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- Showroom: 133 Đào Cam Mộc,Phường Chánh Hưng,TP Hồ Chí Minh.

- Mobile: 0909717982            - Email: Info@giabao.net.vn

TP.HCM, Ngày 20 tháng 10 năm 2025.

BẢNG BÁO GIÁ
Theo yêu cầu của Quý Công Ty, Chúng tôi xin phép được báo giá như sau:

SẢN PHẨM THÔNG SỐ KĨ THUẬT ĐVT SL ĐƠN GIÁ (VND)
(bao gồm % VAT)

Máy Đo
pH/ORP/Nhiệt Độ
Chống Thấm Nước
Hann Instrument

HI991003

Model: HI991003

Tồn kho: 79

- Thang đo:
-2.00 to 16.00 pH
±1999 mV (ORP)
±825 mV (pH-mV)
-5.0 to 105.0°C / 23.0 to 221.0°Fa
- Độ phân giải: 
- 0.01pH
- 1mV 0.1°C / 0.1°F
- Độ chính xác
±0.02 pH
±2 mV (ORP)
±1 mV (pH-mV)
±0.5°C (đến 60°C); ±1.0°C (ngoài thang)
- Hiệu chuẩn pH: tự động, tại một hoặc hai
điểm với hai bộ đệm chuẩn (pH 4.01 / 7.01 /
10.01 hoặc pH 4.01 / 6.86 / 9.18)
- Hiệu chuẩn ORP: Nhà máy
- Bù nhiệt: Tự động từ -5.0 to 105.0ºC (23 to
221ºF)
- Điện cực:HI12973 khuếch đại với cảm biến
nhiệt độ tích hợp, cổng kết nối DIN và cáp
1m (bao gồm)
- Pin:(3) x1.5V AAA / tương đương 1200 giờ
sử dụng liên tục; tự động tắt sau 8 phút
không sử dụng
- Môi trường 0 to 50°C (32 to 122°F); RH
max 100%
- Kích thước 152 x 58 x 30 mm
- Khối lượng 205 g
- Cung cấp gồm : HI991003 cung cấp kèm
đầu dò PH/ORP HI12973 tích hợp cảm biến
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nhiệt độ bên trong,
gói dung dịch đệm pH 4.01 và pH 7.01, gói
dung dịch vệ sinh điện cực, pin, hướng dẫn
và vali đựng máy
- Bảo hành 12 tháng cho máy và 06 tháng
cho điện cực.
- Hãng sản xuất : Hann Instrument
- Xuất xứ : Rumania

- Thanh toán: Tiền mặt / Chuyển khoản.

Tài Khoản Công Ty
CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ QUỐC TẾ GIA BẢO
STK: 018 100 354 9161
Ngân hàng VCB - CN Nam Sài Gòn

Tài Khoản Cá Nhân
Tên chủ TK: Nguyễn Thị Trang Châu
Số Tk: 033 100 372 0472
Ngân hàng: VCB CN Bến Thành

- Ngày giao hàng: Thỏa thuận.
- Nơi giao: Quận 8 ± 7Km.
- Bảo hành: Tại Văn Phòng Gia Bảo, BH kỹ thuật ( motor), không bảo hành phụ kiện: Đầu đo, đế từ,
mài mòn…

XÁC NHẬN ĐƠN HÀNG
(Ký tên & Đóng dấu)

CÔNG TY GIA BẢO
( GIÁM ĐỐC)
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